
UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHI PHÍ TUÂN THỦ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG DỰ ÁN, DỰ THẢO VĂN BẢN 

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: : Hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn.

I. CHI PHÍ TUÂN THỦ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH HIỆN TẠI HOẶC DỰ KIẾN BAN HÀNH MỚI

TT Các công việc 
khi thực hiện TTHC

Các hoạt động/ 
cách thức thực 

hiện cụ thể

Thời 
gian 
thực 
hiện 
(giờ)

Mức 
TNBQ/ 
01 giờ 
làm 
việc 

(đồng)

Mức 
chi phí 

thuê 
tư vấn, 

dịch 
vụ 

(đồng)

Mức 
phí, lệ 

phí, chi 
phí 

khác 
(đồng)

Số 
lần 

thực 
hiện/ 

01 
năm

Số 
lượng 

đối 
tượng 
tuân 

thủ/01 
năm

Chi phí 
thực 
hiện 

TTHC 
(đồng)

Tổng chi phí 
thực hiện 
TTHC/

01 năm (đồng)

Ghi chú

1 Chuẩn bị hồ sơ           

1.1 Xây dựng dự án Lấy mẫu dự án XD 
và in 2 77.425 1 450 154.850 69.682.500  

1.2
Bản sao các loại giấy tờ 
theo quy định của từng 
chính sách

Thuê phô tô copy 2 77.425 1
450

154.850
69.682.500

2 Nộp hồ sơ Trực tiếp 2 77.425 1 450 154.850 69.682.500

3 Nộp phí, lệ phí, chi phí 
khác        

3.1 Phí        

3.2 Lệ phí       
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3.3 Chi phí khác (nếu có)

4

Chuẩn bị, phục vụ việc 
kiểm tra, đánh giá của 
cơ quan có thẩm quyền 
(nếu có)

       

  Hoạt động 1       

  Hoạt động 2       

5 Công việc khác (nếu có)        

6 Nhận kết quả Trực tiếp 2 77.425 1 450 154.850 69.682.500  

 TỔNG     278.730.000  

Tổng sản phẩm của thành phố hà Nội năm 2024 là: 1.425.521 tỷ đồng;

Dân số của thành phố Hà Nội năm 2025 là: 8.717.600 dân.

Ước tính số lượng đối tượng tuân thủ/01 năm: Khoảng 15 đối tượng/xã x 30 xã = 450

Tổng sản phẩm trong nước
(theo thống kê của năm gần nhất)Mức thu nhập 

bình quân 01 người/ 
01 giờ làm việc 

=
Số dân

(tương ứng năm thống kê) x 12 tháng x 22 ngày 
làm việc x 8 giờ 

làm việc

Mức thu nhập bình quân 01 người/ 01 giờ làm việc là: 77.425 đồng

+ Thời gian làm Đơn đề nghị hỗ trợ  hết 2 giờ làm việc; chi phí tuân thủ TTHC là 2 x 77.425 = 154.850 đồng
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+ Chi phí thuê Bản sao một trong các loại giấy tờ hợp pháp theo quy định của từng chính sách … tính theo thời gian hết 2 giờ làm 
việc; chi phí tuân thủ TTHC là 2 x 77.425 = 154.850 đồng

+ Nộp hồ sơ: hết 2 giờ làm việc cả đi và về; chi phí tuân thủ TTHC là 2 x 77.425 = 154.850 đồng

+ Trả hồ sơ: hết 2 giờ làm việc cả đi và về; chi phí tuân thủ TTHC là 2 x 77.425 = 154.850 đồng.
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UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHI PHÍ TUÂN THỦ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG DỰ ÁN, DỰ THẢO VĂN BẢN 

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Hỗ trợ theo quy định tại khoản 2 Điều 43 Luật Thủ đô: Các dự án đầu tư đáp ứng quy 
định tại khoản 1 Điều 43 Luật Thủ đô thì được hưởng các ưu đãi quy định tại khoản 2 Điều 43 Luật Thủ đô.
I. CHI PHÍ TUÂN THỦ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH HIỆN TẠI HOẶC DỰ KIẾN BAN HÀNH MỚI

TT Các công việc 
khi thực hiện TTHC

Các hoạt động/ 
cách thức thực 

hiện cụ thể

Thời 
gian 
thực 
hiện 
(giờ)

Mức 
TNBQ/ 
01 giờ 
làm 
việc 

(đồng)

Mức 
chi phí 

thuê 
tư vấn, 

dịch 
vụ 

(đồng)

Mức 
phí, lệ 

phí, chi 
phí 

khác 
(đồng)

Số 
lần 

thực 
hiện/ 

01 
năm

Số 
lượng 

đối 
tượng 
tuân 

thủ/01 
năm

Chi phí 
thực 
hiện 

TTHC 
(đồng)

Tổng chi phí 
thực hiện 
TTHC/

01 năm (đồng)

Ghi chú

1 Chuẩn bị hồ sơ           

1.1 Đơn đề nghị hỗ trợ Lấy mẫu đơn, điền 
nội dung và in 2 77.425 1 300 154.850 46.455.000  

1.2
Bản sao các loại giấy tờ 
theo quy định của từng 
chính sách

Thuê phô tô copy 2 77.425 1
300

154.850
46.455.000

2 Nộp hồ sơ Trực tiếp 2 77.425 1 300 154.850 46.455.000

3 Nộp phí, lệ phí, chi phí 
khác        

3.1 Phí        
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3.2 Lệ phí       

3.3 Chi phí khác (nếu có)

4

Chuẩn bị, phục vụ việc 
kiểm tra, đánh giá của 
cơ quan có thẩm quyền 
(nếu có)

       

  Hoạt động 1       

  Hoạt động 2       

5 Công việc khác (nếu có)        

6 Nhận kết quả Trực tiếp 2 77.425 1 300 154.850 46.455.000  

 TỔNG     185.820.000  

Tổng sản phẩm của thành phố hà Nội năm 2024 là: 1.425.521 tỷ đồng;

Dân số của thành phố Hà Nội năm 2025 là: 8.717.600 dân.

Ước tính số lượng đối tượng tuân thủ/01 năm: Khoảng 30 đối tượng/xã x 10 xã = 300

Tổng sản phẩm trong nước
(theo thống kê của năm gần nhất)Mức thu nhập 

bình quân 01 người/ 
01 giờ làm việc 

=
Số dân

(tương ứng năm thống kê) x 12 tháng x 22 ngày 
làm việc x 8 giờ 

làm việc

Mức thu nhập bình quân 01 người/ 01 giờ làm việc là: 77.425 đồng

+ Thời gian làm Đơn đề nghị hỗ trợ  hết 2 giờ làm việc; chi phí tuân thủ TTHC là 2 x 77.425 = 154.850 đồng
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+ Chi phí thuê Bản sao một trong các loại giấy tờ hợp pháp theo quy định của từng chính sách … tính theo thời gian hết 2 giờ làm 
việc; chi phí tuân thủ TTHC là 2 x 77.425 = 154.850 đồng

+ Nộp hồ sơ: hết 2 giờ làm việc cả đi và về; chi phí tuân thủ TTHC là 2 x 77.425 = 154.850 đồng

+ Trả hồ sơ: hết 2 giờ làm việc cả đi và về; chi phí tuân thủ TTHC là 2 x 77.425 = 154.850 đồng
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UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHI PHÍ TUÂN THỦ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG DỰ ÁN, DỰ THẢO VĂN BẢN

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Hỗ trợ tiền lãi vay ngân hàng hoặc lãi vay từ Quỹ đầu tư phát triển Thành phố
I. CHI PHÍ TUÂN THỦ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH HIỆN TẠI HOẶC DỰ KIẾN BAN HÀNH MỚI

TT Các công việc 
khi thực hiện TTHC

Các hoạt động/ 
cách thức thực 

hiện cụ thể

Thời 
gian 
thực 
hiện 
(giờ)

Mức 
TNBQ/ 
01 giờ 
làm 
việc 

(đồng)

Mức 
chi phí 

thuê 
tư vấn, 

dịch 
vụ 

(đồng)

Mức 
phí, lệ 

phí, chi 
phí 

khác 
(đồng)

Số 
lần 

thực 
hiện/ 

01 
năm

Số 
lượng 

đối 
tượng 
tuân 

thủ/01 
năm

Chi phí 
thực 
hiện 

TTHC 
(đồng)

Tổng chi phí 
thực hiện 
TTHC/

01 năm (đồng)

Ghi chú

1 Chuẩn bị hồ sơ           

1.1 Đơn đề nghị hỗ trợ Lấy mẫu đơn, điền 
nội dung và in 2 77.425 1 300 154.850 46.455.000  

1.2
Bản sao các loại giấy tờ 
theo quy định của từng 
chính sách

Thuê phô tô copy 2 77.425 1
300

154.850
46.455.000

2 Nộp hồ sơ Trực tiếp 2 77.425 1 300 154.850 46.455.000

3 Nộp phí, lệ phí, chi phí 
khác        

3.1 Phí        
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3.2 Lệ phí       

3.3 Chi phí khác (nếu có)

4

Chuẩn bị, phục vụ việc 
kiểm tra, đánh giá của 
cơ quan có thẩm quyền 
(nếu có)

       

  Hoạt động 1       

  Hoạt động 2       

5 Công việc khác (nếu có)        

6 Nhận kết quả Trực tiếp 2 77.425 1 300 154.850 46.455.000  

 TỔNG     185.820.000  

Tổng sản phẩm của thành phố hà Nội năm 2024 là: 1.425.521 tỷ đồng;

Dân số của thành phố Hà Nội năm 2025 là: 8.717.600 dân.

Ước tính số lượng đối tượng tuân thủ/01 năm: Khoảng 30 đối tượng/xã x 10 xã = 300

Tổng sản phẩm trong nước
(theo thống kê của năm gần nhất)Mức thu nhập 

bình quân 01 người/ 
01 giờ làm việc 

=
Số dân

(tương ứng năm thống kê) x 12 tháng x 22 ngày 
làm việc x 8 giờ 

làm việc

Mức thu nhập bình quân 01 người/ 01 giờ làm việc là: 77.425 đồng

+ Thời gian làm Đơn đề nghị hỗ trợ  hết 2 giờ làm việc; chi phí tuân thủ TTHC là 2 x 77.425 = 154.850 đồng



9

+ Chi phí thuê Bản sao một trong các loại giấy tờ hợp pháp theo quy định của từng chính sách … tính theo thời gian hết 2 giờ làm 
việc; chi phí tuân thủ TTHC là 2 x 77.425 = 154.850 đồng

+ Nộp hồ sơ: hết 2 giờ làm việc cả đi và về; chi phí tuân thủ TTHC là 2 x 77.425 = 154.850 đồng

+ Trả hồ sơ: hết 2 giờ làm việc cả đi và về; chi phí tuân thủ TTHC là 2 x 77.425 = 154.850 đồng
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